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Số: 2723/QĐ-UBND                                                   Đồng Xoài, ngày 28 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Dự án: GPMB xây dựng đường số 1 và số 4 KCN Chơn Thành

tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 452/TTr-STNMT ngày 14/9/2009, theo Tờ trình số 81/TTr-HĐ.BTHT ngày 25/8/2009 của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành, Công văn số 440/BQL-VP ngày 04/8/2009 của Ban quản lý các Khu công nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng đường số 1 và số 4 Khu công nghiệp Chơn Thành tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Ban quản lý các Khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH







                  Trương Tấn Thiệu
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PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ
Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án:

GPMB xây dựng đường số 1 và số 4 KCN Chơn Thành

tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 2723/QĐ-UBND

ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh)


I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN:

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009.

II. SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT, TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐẤT, SỐ HỘ, SỐ NHÂN KHẨU TRONG KHU VỰC THU HỒI ĐẤT.

1. Vị trí:

a) Đường số 1:

- Chiều dài: Khoảng 120m.

- Chiều rộng: 63m.

b) Đường số 4:

- Chiều dài: Khoảng 1.200m.

- Chiều rộng: 05m.

2. Tổng diện tích đất thu hồi, GPMB: 11.376,7 m2.

- Đất của dân: 10.613,8 m2.

- Đất giao thông: 762,9 m2.

3. Bản đồ địa chính: Khu quy hoạch dự án giải phóng mặt bằng xây dựng đường số 1 và đường số 4 Khu công nghiệp Chơn Thành do Trung tâm Kỹ thuật địa chính Bình Phước thực hiện ngày 26/5/2009 gồm có 08 tờ bản đồ và 23 thửa đất.

4. Hiện trạng sử dụng đất:

- Cây trồng: Cao su khoảng 350 cây, tre khoảng 70 bụi, xà cừ + tràm + bạch đàn 200 cây.

5. Tổng số hộ, số nhân khẩu trong khu vực thu hồi đất:

- Số hộ: 15 hộ.

- Số nhân khẩu: 60 người.

- Số lao động trong độ tuổi: 30 người.

- Số hộ bố trí tái định cư: Dự kiến 03 hộ.

- Số hộ được hỗ trợ thêm đất ở trong khu tái định cư: Dự kiến 01 hộ.

III. CHÍNH SÁCH, ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ.

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đơn giá bồi thường đất: Áp dụng theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009.
a) Đất nông nghiệp: (Không phân biệt khu vực, vị trí đất) đơn giá 60.000 đồng/m2 (Trong đó: bồi thường: 30.000 đồng; hỗ trợ: 30.000 đồng).

b) Đất ở: (Không phân biệt khu vực, vị trí đất) đơn giá 140.000 đồng/m2. 

3. Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, cây trồng: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
4. Các loại tài sản chưa có đơn giá trong Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh:  
- Trụ điện bê tông cốt thép cao 4 - 7m: 300.000 đồng/trụ.

- Trụ điện gỗ, sắt Φ = 100 cao 4 - 7m: 160.000 đồng,

- Ống nhựa tưới tiêu Φ21: 5.000 đồng/m; Φ27: 8.000 đồng/m; Φ34: 10.000 đồng/m; Φ42: 16.000 đồng/m; Φ49: 19.000 đồng/m; Φ60: 32.000 đồng/m; Φ90: 41.000 đồng/m; Φ114: 55.000 đồng/m.

- Chân bồn nước bằng sắt, thép hình chiều cao nhỏ hơn 10m : 500.000 đồng/cái.

- Dây điện 10/10: 2.000 đồng/m; Dây điện 20/10: 5.000 đồng/m; Dây điện 30/10: 10.500 đồng/m.

IV. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ.
Thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở.

- Hộ gia đình, cá nhân có đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Diện tích đất tái định cư được giao bằng diện tích đất ở bị thu hồi.

- Đất thu hồi là đất nông nghiệp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng làm nhà ở ổn định, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại đất bị thu hồi trước thời điểm công bố quy hoạch. Nay thửa đất đang sinh sống bị thu hồi hết: Được giao 01 lô đất tái định cư.

2. Giao đất ở trong khu tái định cư để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Nhằm cân đối lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của người bị thu hồi đất, các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi được hỗ trợ giao thêm đất ở trong khu tái định cư như sau: Các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi bao gồm đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà sử dụng ổn định không có tranh chấp thì tỷ lệ đất ở hỗ trợ thêm bằng 4% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

3. Do đặc thù của dự án, các hộ không bị thu hồi hết đất nên không xây dựng khu tái định cư. Như vậy, người nhận đất tái định cư và đất hỗ trợ 4% được hỗ trợ bằng tiền mặt, mức hỗ trợ bằng 300.000 đồng/m2 (bằng mức chênh lệch giữa đơn giá sàn với đơn giá đấu giá quyền sử dụng đất tại khu tái định cư).

V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC: 

Áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

VI. TỔNG DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN: 
      1.368.159.992 đồng.

(Một tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu, một trăm năm mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi hai  đồng).

Trong đó: 

1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ:




857.311.872 đồng.

- Bồi thường, hỗ trợ về đất:




732.828.000 đồng.
- Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng:



  85.500.000 đồng.

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:



    2.400.000 đồng.

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm:


  10.500.000 đồng.

- Hỗ trợ chấp hành tháo dỡ, giao mặt bằng đúng kế hoạch: 26.083.872 đồng.
2. Chi phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB (2%):
  17.146.237 đồng.

3. Chi phí đo đạc bản đồ giải thửa:



  20.736.283 đồng.

4. Hỗ trợ đất TĐC:






360.000.000 đồng.

5. Hỗ trợ đất ở giao thêm 4%:




112.965.600 đồng.

VII. NGUỒN KINH PHÍ: Vốn ngân sách nhà nước (Ban quản lý các Khu công nghiệp).

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Dự kiến hoàn thành trong quý III đến quý IV năm 2009.
